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NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xãhội chủ nghĩa Việt Nam

 _____________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tư, an toàn xãhội ở khu vực biên giới đất liền

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

Nghịđịnh này quy định khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩaViệt Nam; quy định các

hoạt động của người, phương tiện ở khu vực biên giới baogồm: cư trú, đi lại, sản xuất, kinh doanh, đầu tư,

thăm dò, khai thác tàinguyên và các hoạt động khác; quy định trách nhiệm, quyền hạn của các cấp

chínhquyền, các lực lượng, các ngành trong quản lý, bảo vệ biên giới đất liền nướcCộng hoà xã hội chủ

nghĩa Việt Nam.

Điều 2.

1.Khu vực biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọitắt là khu vực biên

giới) bao gồm các xã, phường, thị trấn có địa giới hành chínhtiếp giáp với đường biên giới quốc gia trên

đất liền.

Mọihoạt động trong khu vực biên giới phải tuân theo quy định của pháp luật ViệtNam và điều ước quốc tế

mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết.

Trườnghợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết có quyđịnh khác với

Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật về biên giới quốcgia thì áp dụng quy định của điều ước
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quốc tế.

2.Trong khu vực biên giới có vành đai biên giới, ở những nơi có yêu cầu cần thiếtbảo đảm cho nhiệm vụ

quốc phòng, an ninh và kinh tế thì xác lập vùng cấm.

a)Vành đai biên giới là phần lãnh thổ nằm tiếp giáp với đường biên giới quốc giacó chiều sâu tính từ

đường biên giới trở vào nơi hẹp nhất là 100 m, nơi rộngnhất không quá 1.000 m, trừ trường hợp đặc biệt

do Thủ tướng Chính phủ quyđịnh.

b)Vùng cấm là phần lãnh thổ nằm trong khu vực biên giới được áp dụng một số biệnpháp hành chính để

hạn chế việc cư trú, đi lại, hoạt động của công dân.

c)Khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm phải có biển báo; biển báo theomẫu thống nhất và cắm

ở nơi cần thiết, dễ nhận biết.

3.Phạm vi cụ thể của vành đai biên giới, vùng cấm do Ủy ban nhân dân tỉnh biên giớixác định

sau khi đã thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các ngành hữuquan và báo

cáo Chính phủ.

Điều 3.

Bảovệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biêngiới là trách nhiệm, nghĩa

vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũtrang, chính quyền địa phương và mọi công dân.

 

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ CƯ TRÚ, ĐI LẠI, HOẠT ĐỘNG TRONG KHU VỰCBIÊN GIỚI

Điều 4.

1.Những người được cư trú ở khu vực biên giới:

a)Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở khu vực biên giới.

b)Người có giấy phép của cơ quan Công an tỉnh biên giới cho cư trú ở khu vực biêngiới.

c)Người thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị lực lượng vũ trang có trụ sở làm việc thườngxuyên ở khu vực

biên giới.

2.Những người không được cư trú ở khu vực biên giới:

a)Người không thuộc diện quy định tại khoản 1 của Điều này.

b)Người đang thi hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấm cư trú ở khu vựcbiên giới.

c)Người nước ngoài (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủnghĩa Việt Nam ký

kết có quy định khác).

Điều 5.



Côngdân có hộ khẩu thường trú ở khu vực biên giới được cấp giấy chứng minh nhân dânbiên giới theo

quy định của pháp luật.

Điều 6.

1.Công dân Việt Nam khi vào khu vực biên giới phải có giấy chứng minh nhân dânhoặc giấy tờ do công

an xã, phường thị trấn nơi cư trú cấp.

2.Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức khivào khu vực biên giới

về việc riêng phải có giấy chứng minh nhân dân hoặc chứngminh của quân đội, công an.

Trườnghợp vào khu vực biên giới công tác phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vịtrực tiếp quản lý.

3.Những người sau đây không được vào khu vực biên giới:

a)Người không có giấy tờ theo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này.

b)Người đang bị khởi tố hình sự, người đang bị Toà án tuyên phạt quản chế ở địaphương (trừ những

người đang có hộ khẩu thường trú ở khu vực biên giới).

Điều 7.

1.Người nước ngoài đang công tác tại các cơ quan Trung ương vào khu vực biên giớiphải có giấy phép do

Bộ Công an cấp; nếu người nước ngoài đang tạm trú tại địaphương vào khu vực biên giới phải có giấy

phép do công an cấp tỉnh nơi tạm trúcấp.

Cáccơ quan, tổ chức của Việt Nam khi đưa người nước ngoài vào khu vực biên giớiphải có đủ giấy tờ

theo quy định của Nghị định này và cử cán bộ đi cùng để hướngdẫn và thông báo cho công an, Bộ đội

biên phòng tỉnh nơi đến.

Ngườinước ngoài khi vào vành đai biên giới phải có giấy phép theo quy định tại khoản1 Điều này và phải

trực tiếp trình báo cho Đồn biên phòng hoặc chính quyền sởtại để thông báo cho Đồn biên phòng.

2.Trường hợp người nước ngoài đi trong tổ chức của Đoàn cấp cao vào khu vực biêngiới thì cơ quan, tổ

chức của Việt Nam (cơ quan mời và làm việc với Đoàn) cửcán bộ đi cùng Đoàn để hướng dẫn và có trách

nhiệm thông báo cho cơ quan côngan và Bộ đội biên phòng cấp tỉnh nơi đến biết.

3.Việc đi lại, hoạt động, tạm trú trong khu vực biên giới Việt Nam của những ngườitrong khu vực biên

giới nước tiếp giáp thực hiện theo Hiệp định về Quy chế biêngiới giữa hai nước.

Điều 8.

1.Vành đai biên giới được thiết lập để quản lý, kiểm soát các hoạt động của người,phương tiện; duy trì

trật tự, an ninh và phòng ngừa các hành vi vi phạm phápluật.

Việccư trú, đi lại, hoạt động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt động kháccủa nhân dân trong vành

đai biên giới phải có quy hoạch, quản lý chặt chẽ nhằmchủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi

phạm chủ quyền, an ninh biêngiới và an toàn của các nước láng giềng.



2.Những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này mới đượccư trú, đi lại,

hoạt động trong vành đai biên giới; những người khác khi vàovành đai biên giới phải có giấy tờ theo quy

định tại Điều 6 của Nghị định nàyvà trực tiếp trình báo Đồn biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân sở tại để

thông báo cho Đồn biên phòng.

3.Người đến trình báo với Đồn biên phòng hoặc Ủy ban nhân dân sở tại phải nói rõ mục đích, nội dung,

thời gian,danh sách người, phương tiện, phạm vi hoạt động ở vành đai biên giới.

Điều 9.

1.Vùng cấm được quản lý, bảo vệ theo quy định của pháp luật hiện hành và nội quycủa từng vùng cấm

đó.

2.Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong khu vực biêngiới có liên quan đến

vùng cấm phải thống nhất với các ngành chủ quản quản lývùng cấm đó.

Nhữngtrường hợp phải di dời dân ra khỏi vùng cấm thực hiện chế độ, chính sách theoquy định của pháp

luật.

Điều 10.

Hoạtđộng của người, phương tiện Việt Nam và nước ngoài ở khu du lịch, dịch vụ, thươngmại, khu kinh tế

cửa khẩu và các khu kinh tế khác được mở ra có liên quan đếnkhu vực biên giới thực hiện theo Quy chế

của Chính phủ đối với khu vực đó. Nếuvào vành đai biên giới phải tuân theo quy định của Nghị định này.

Điều 11.

1.Người, phương tiện của Việt Nam và nước ngoài đủ điều kiện vào khu vực biên giới,vành đai biên giới

nếu ở qua đêm phải đến cơ quan công an cấp xã, phường, thịtrấn hoặc đồn công an sở tại đăng ký quản lý

tạm trú theo quy định của phápluật về đăng ký và quản lý hộ khẩu.

2.Người, phương tiện của Việt Nam và nước ngoài khi hoạt động trong khu vực biêngiới phải tuân theo

quy định của Nghị định này và điều ước quốc tế về biên giớimà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt

Nam ký kết.

3.Các phương tiện vào khu vực biên giới thì chủ phương tiện phải đăng ký tại trạmkiểm soát biên phòng

về số lượng người đi trên phương tiện, thời gian, phạm vi,nội dung hoạt động; khi phương tiện không

hoạt động phải neo, đỗ tại bến, bãiquy định và phải chấp hành nội quy của bến, bãi.

4.Trong thời gian ở khu vực biên giới mọi hoạt động của người, phương tiện phảichịu sự hướng dẫn, kiểm

tra, kiểm soát của Bộ đội biên phòng, công an, chínhquyền địa phương (trừ đơn vị quân đội, công an vào

khu vực biên giới làm nhiệmvụ theo lệnh do cấp có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an).

Điều 12. Người,phương tiện của Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biêngiới

thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam ký kết và


